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	BỘ TƯ PHÁP


Số:      /TTr-BTP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng 11 năm 2024


TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật” 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 và nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản QPPL, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật” (sau đây gọi là dự thảo Quyết định). Bộ Tư pháp xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
1.1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định “đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả... ”, “Đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng được hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân là trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới” và “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước”. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới cũng đã chỉ ra một trong các nhiệm vụ, giải pháp cần phải thực hiện là: “hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý kịp thời, hiệu quả kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp” và “phát triển nguồn nhân lực pháp luật, hiện đại hóa phương thức, phương tiện xây dựng pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật”
, “Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tập trung quản lý phát triển; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân”
. Ngoài ra, ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó có quan điểm chỉ đạo: “Chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng
”. 
Đồng thời, thời gian gần đây, trong bài viết “Chuyển đổi số - Động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước vào kỷ nguyên mới”, Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Chuyển đổi số không đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động kinh tế - xã hội, mà còn là quá trình xác lập một phương thức sản xuất mới tiên tiến, hiện đại - “phương thức sản xuất số”, trong đó đặc trưng của lực lượng sản xuất là sự kết hợp hài hoà giữa con người và trí tuệ nhân tạo; dữ liệu trở thành một tài nguyên, trở thành tư liệu sản xuất quan trọng; đồng thời quan hệ sản xuất cũng có những biến đổi sâu sắc, đặc biệt là trong hình thức sở hữu và phân phối tư liệu sản xuất số. Sự thay đổi trong quan hệ sản xuất sẽ tác động mạnh đến kiến trúc thượng tầng, mở ra phương thức mới trong quản trị xã hội, tạo ra những công cụ mới trong quản lý nhà nước, làm thay đổi căn bản cách thức tương tác giữa nhà nước và công dân, giữa các tầng lớp xã hội". Ngoài ra, Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cũng lưu ý: “Trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, Chính phủ cần theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật để kịp thời phát hiện những quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với thực tiễn, cản trở đổi mới sáng tạo, thu hút nguồn lực đầu tư, sản xuất, kinh doanh để có biện pháp xử lý, không để một số điều luật trở thành điểm nghẽn cản trở thực hiện quyền con người, quyền công dân và phát triển kinh tế - xã hội”
 và “Đổi mới quy trình xây dựng tổ chức thực hiện pháp luật, bám sát thực tiễn, đứng trên mảnh đất thực tiễn Việt Nam để xây dựng các quy định pháp luật phù hợp, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không nóng vội nhưng không cầu toàn để mất thời cơ; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể”
.
Tại Thông báo số 108/TB-VPTW ngày 18/11/2024 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu “Thường xuyên đánh giá hiệu quả pháp luật sau ban hành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và xây dựng cơ chế hữu hiệu để chủ động phát hiện, tháo gỡ nhanh nhất những điểm nghẽn có nguyên nhân từ các quy định của pháp luật”.
Với yêu cầu mới trong bối cảnh hiện nay, tại Công văn số 868/TTg-TKBT ngày 25/10/2024 về việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung nghiên cứu và thực hiện tốt nhiệm vụ “Thường xuyên đánh giá hiệu quả chất lượng chính sách sau ban hành để kịp thời điều chỉnh bất cập, mâu thuẫn, giảm thiểu thất thoát, lãng phí các nguồn lực; chủ động phát hiện và tháo gỡ nhanh nhất những “điểm nghẽn” có nguyên nhân từ các quy định của pháp luật”.
1.2. Theo quy định tại Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), rà soát văn bản QPPL là việc làm thường xuyên, thuộc trách nhiệm của các cơ quan nhà nước để kịp thời phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với thực tế để tự mình xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản QPPL. Đồng thời, Luật cũng quy định quyền của các cơ quan, tổ chức và công dân trong việc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản QPPL
. 

Trên cơ sở đó, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP) đã xác định cụ thể trách nhiệm của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước, Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc rà soát văn bản QPPL. Theo đó, trong phạm vi trách nhiệm của mình, các chủ thể này có trách nhiệm tổ chức thực hiện rà soát, xử lý kết quả rà soát hoặc tham mưu xử lý kết quả rà soát đối với văn bản QPPL do mình ban hành, liên tịch ban hành hoặc tham mưu ban hành (Điều 139). Đặc biệt, đối với kiến nghị rà soát, Chính phủ quy định: “Cơ quan, tổ chức, công dân khi phát hiện văn bản có nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp thì kiến nghị cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện rà soát văn bản được quy định tại Điều 139 của Nghị định này; Cơ quan nhận được kiến nghị có trách nhiệm xem xét để thực hiện rà soát văn bản hoặc chuyển kiến nghị đến cơ quan có trách nhiệm rà soát văn bản, đồng thời thông báo cho cơ quan, tổ chức và công dân đã kiến nghị rà soát văn bản” (Điều 140) và Bộ Tư pháp có trách nhiệm giúp Chính phủ quản lý nhà nước đối với công tác rà soát văn bản QPPL (điểm a khoản 2 Điều 186 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP).
Tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2025 về huy động rộng rãi sự tham gia của xã hội: “Người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể dễ dàng tham gia ý kiến đóng góp cho hoạt động của cơ quan nhà nước, phản ánh những vấn đề của xã hội xung quanh mình tới cơ quan nhà nước và nhận được ý kiến phản hồi về sự tham gia, kết quả tham gia của mình”; Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 đã giao Bộ Tư pháp nhiệm vụ: “Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong dự báo, phân tích chính sách, soạn thảo, ban hành, tổ chức, giám sát thực thi pháp luật, bảo đảm cơ chế phản hồi thông tin, phản ứng chính sách kịp thời, chính xác, theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội”.

2. Cơ sở thực tiễn

2.1. Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 về rà soát văn bản QPPL và trách nhiệm rà soát văn bản QPPL theo kiến nghị, phản ánh, trong nhiều năm qua, các cơ quan có thẩm quyền đã tiếp nhận, nghiên cứu, thực hiện rà soát và xử lý văn bản trên cơ sở các kiến nghị, phản ánh về nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp thực tế của văn bản QPPL từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Đặc biệt, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12/02/2020, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL được thành lập
 (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Tổ trưởng; ngày 08/7/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 603/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản QPPL (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) để tập trung thực hiện việc rà soát văn bản và xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL trên cơ sở kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước. Theo đó, từ năm 2020 đến nay, theo Kế hoạch hoạt động hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, Tổ công tác, Ban chỉ đạo đã nhiều lần tổ chức thực hiện rà soát, với số lượng hàng ngàn văn bản thuộc các lĩnh vực pháp luật chuyên sâu và có báo cáo kết quả đến cấp có thẩm quyền
. Trong mỗi đợt rà soát này, Tổ công tác, Ban chỉ đạo đã tiếp nhận, xử lý hàng ngàn kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình thực tiễn
. 

Tuy nhiên, quá trình rà soát văn bản QPPL cũng bộc lộ một số vấn đề cụ thể như: (i) Theo quy định của pháp luật thì việc phản ánh, kiến nghị tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các quy định pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp là hoạt động thường xuyên của các chủ thể, song trên thực tế, việc này thời gian qua chủ yếu chỉ được thực hiện khi có chỉ đạo hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cụ thể là khi Cơ quan thường trực Tổ công tác, Ban chỉ đạo có văn bản gửi tới các cơ quan, tổ chức); (ii) Việc phản ánh, kiến nghị các vướng mắc của văn bản QPPL chưa được thực hiện thường xuyên, chưa kịp thời và chưa huy động được sự tham gia tích cực, hữu hiệu của người dân, doanh nghiệp do chưa có cách thức “tương tác” thường xuyên, liên tục; (iii) Trên thực tế, các kiến nghị, phản ánh chủ yếu thông qua các hình thức như: gửi văn bản, thư điện tử, gọi điện thoại, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử... nên vẫn chưa có cơ chế kiểm soát, đánh giá trách nhiệm của từng khâu trong quá trình tiếp nhận, phân loại, xử lý các phản ánh, kiến nghị, chưa có quy trình phối hợp chung, mang tính liên ngành với sự giám sát công khai của xã hội; (iv) Không ít kiến nghị, phản ánh trùng lặp về cùng một vấn đề đã được cơ quan có thẩm quyền trả lời, nhưng chưa có cơ chế phản hồi trực tiếp hoặc cơ chế kết nối thông tin để người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có thể nhanh chóng cập nhật, khai thác, chia sẻ; (v) Việc tự động khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để giảm thiểu thời gian, công sức chưa được thực hiện; (vi) Việc cập nhật, tổng hợp thông tin, số liệu về tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị còn thủ công, thụ động… 

2.2. Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác rà soát văn bản QPPL và theo dõi thi hành pháp luật 
, định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, Bộ Tư pháp có trách nhiệm phải tổng hợp kết quả của các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ này trên cả nước để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, trên thực tế, Bộ Tư pháp gặp nhiều khó khăn do không có cơ sở dữ liệu thông tin xuyên suốt, kịp thời để có thể theo dõi, đôn đốc, tổng hợp chung…
2.3. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng, duy trì, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và bảo đảm việc cập nhật văn bản QPPL trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ. Đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã đã cập nhật 132.575 văn bản (gồm có 39.405 văn bản trung ương và 93.170 văn bản của địa phương). Đây chính là nguồn tư liệu số cần được nghiên cứu, khai thác, sử dụng trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh vướng mắc trong hệ thống văn bản QPPL.
2.4. Ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin về quy định pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp là giải pháp cụ thể hoá chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng và phát triển chính phủ số - ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý nhà nước về rà soát văn bản QPPL, giúp thay đổi cách làm từ chế độ báo cáo hành chính sang thu thập, tiếp nhận thông tin hàng ngày, hàng giờ từ các đối tượng mục tiêu của chính sách là tổ chức, người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, cũng thể hiện rõ hơn quan điểm, mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Muốn phản ứng chính sách kịp thời cần nhận diện chính sách kịp thời từ chính cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng, thực hiện chính sách. Thông qua công nghệ số, cơ quan nhà nước sẽ lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và công khai kết quả xử lý tới nhân dân, nhằm tăng cường minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ. 
Từ những lý do nêu trên cho thấy, việc nghiên cứu, xây dựng Đề án “Ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật” là cần thiết và phù hợp cả về cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Cụ thể hóa chủ trương của Đảng tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

2. Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về rà soát hệ thống văn bản QPPL, đặc biệt về tổ chức, cách thức, thẩm quyền, trách nhiệm rà soát và xử lý văn bản sau rà soát đã được quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/01/2020 và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024).
3. Tạo sự thay đổi từ nhận thức đến hành động trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh về quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp trong hệ thống pháp luật từ Trung ương đến địa phương, cũng như không ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước hiện nay.
4. Ứng dụng nền tảng số trong hoạt động tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh để từ đó hình thành kênh “giao tiếp” thường xuyên, liên tục giữa Nhà nước và người dân, doanh nghiệp; tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp đồng thời lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm - Nhà nước lắng nghe người dân, doanh nghiệp để xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

5. Khai thác công nghệ số trong xây dựng, phản ánh chính sách để từng bước thay đổi cách làm, hình thành phương thức hoạt động hiệu quả hơn, hỗ trợ theo dõi, đôn đốc, đánh giá và quản lý dựa trên hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phản ánh chính sách, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Triển khai nhiệm vụ xây dựng dự thảo Quyết định, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các hoạt động cần thiết theo đúng quy trình, cụ thể như sau:

1. Thành lập Nhóm nghiên cứu, soạn thảo với sự tham gia của các đơn vị xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực pháp lý và công nghệ thông tin.

2. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, thu thập, lấy ý kiến của các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân.
3. Xin ý kiến Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản QPPL. 

4. Xin ý kiến bằng văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ, một số địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
5. Tổ chức tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quyết định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Bố cục của dự thảo Quyết định

Dự thảo Quyết định gồm 03 điều, trong đó:
- Điều 1: Quy định về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật”.
- Điều 2: Quy định về hiệu lực thi hành của Quyết định.

- Điều 3: Quy định về tổ chức thực hiện Quyết định. 
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
Dự thảo Quyết định có các nội dung cơ bản như sau:

Thứ nhất, xây dựng và ứng dụng hệ thống công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản QPPL.
Theo đó, hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh vướng mắc trong hệ thống văn bản QPPL bao gồm: ứng dụng sử dụng trên điện thoại di động (app.mobile) và website sử dụng trên máy tính để cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi phản ánh, kiến nghị và theo dõi tiến trình xử lý phản ánh, kiến nghị; đồng thời, để cơ quan nhà nước thực hiện việc xử lý các kiến nghị, phản ánh, theo dõi, đánh giá hiệu quả phản hồi của các cơ quan có trách nhiệm; hệ thống này này kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và VNeID.

Quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị qua hệ thống được thực hiện như sau:
(i) Các bước gửi kiến nghị, phản ánh và xử lý thông tin của cơ quan tiếp nhận:
Bước 1: Gửi phản ánh, kiến nghị

- Tổ chức, cá nhân gửi kiến nghị về các chính sách trong văn bản QPPL thông qua Ứng dụng trên thiết bị di động (app PACS) hoặc Trang thông tin (website).

- Căn cứ vào thông tin về văn bản QPPL do công dân, doanh nghiệp, tổ chức phản ánh, phần mềm tự động đánh giá, lọc cơ quan chủ trì soạn thảo để đề xuất cá nhân, tổ chức lựa chọn cơ quan nhận phản ánh, kiến nghị.

Trường hợp hát hiện thông tin phản ánh, kiến nghị không đảm bảo chính xác, phần mềm sẽ loại bỏ/không tiếp nhận phản ánh.
Bước 2: Phân luồng và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

- Nguyên tắc phân luồng và tiếp nhận: trách nhiệm xử lý, chủ trì xử lý thuộc về cơ quan có trách nhiệm rà soát văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL (là cơ quan đã chủ trì tham mưu ban hành/cơ quan ban hành văn bản QPPL có kiến nghị, phản ánh). Nội dung này được xác định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản QPPL. Hệ thống sẽ tự động phân luồng trên cơ sở nguyên tắc này.
- Các Bộ, ngành trung ương và địa phương thực hiện tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo các bước sau:

+ Tiếp nhận phản ánh: Tiếp nhận thông tin về phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

+ Phân luồng xử lý: Trong nội bộ sẽ chuyển phản ánh đến đơn vị tiếp nhận để xử lý. Đơn vị tiếp nhận kiểm tra độ chính xác thông tin và có quyền điều chuyển cho cơ quan có trách nhiệm xử lý căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được quy định.
Bước 3: Xử lý phản ánh, kiến nghị

- Cơ quan xử lý phản ánh, kiến nghị thực hiện việc nghiên cứu, xử lý phản ánh, kiến nghị.

- Thời hạn xử lý thể hiện trong Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan trong việc tiếp nhận, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản QPPL.
Bước 4. Trả lời phản ánh, kiến nghị

Việc trả lời và công khai kết quả xử lý kiến nghị được thực hiện như sau: 
Cơ quan nhà nước có thể trực tiếp trả lời kiến nghị, phản ánh trên hệ thống hoặc đính kèm văn bản trả lời bằng bản word hoặc bản ảnh. 

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị được công khai cho cá nhân, tổ chức thông qua trang thông tin phản ánh chính sách và trên app PACS.

Bước 5. Đánh giá kết quả xử lý
- Cá nhân, tổ chức gửi kiến nghị có quyền phản hồi lại thông tin nhằm làm rõ hơn kết quả xử lý của cơ quan nhà nước.

- Cơ quan xử lý có trách nhiệm làm rõ thông tin có phản hồi từ kết quả giải quyết của cá nhân, tổ chức.

- Cá nhân, tổ chức gửi kiến nghị có quyền đánh giá kết quả xử lý của cơ quan nhà nước với 5 tiêu chí sau:

+ Rất hài lòng;

+ Hài lòng;

+ Bình thường;

+ Không hài lòng;

+ Rất không hài lòng;

+ Ý kiến khác.

(ii) Các phản ánh, kiến nghị sẽ được phân loại theo kết quả xử lý, bao gồm:

+ Số phản ánh, kiến nghị nghiên cứu, tiếp thu;

+ Số phản ánh, kiến nghị giải trình, cung cấp thông tin;
+ Số phản ánh, kiến nghị trả lại, đề nghị bổ sung thông tin.
(iii) Tổng hợp kết quả giải quyết, xử lý phản ánh, kiến nghị:
Để phục vụ cho công tác quản lý, thống kê, báo cáo, các phản ánh kiến nghị sẽ được tổng hợp theo một số tiêu chí sau:

- Số tiếp nhận:

+ Số đầy đủ thông tin để chuyển xử lý;

+ Số yêu cầu bổ sung, cung cấp thêm thông tin.

- Số giải quyết:

+ Phản ánh, kiến nghị đã giải quyết: Gồm giải quyết đúng hạn, quá hạn;

+ Phản ánh, kiến nghị đang giải quyết: Gồm đang trong hạn hay quá hạn.

- Ngoài ra, còn có thể phân loại theo các tiêu chí về lĩnh vực, cơ quan xử lý, thời gian, tiến độ...

Thứ hai, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản QPPL.

Thứ ba, giới thiệu, phổ biến, hướng dẫn các cơ quan thực hiện tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh về quy định pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp sử dụng ứng dụng công nghệ số.
Thứ tư, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu để người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có thể sử dụng, gửi các thông tin, phản ánh về quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp trong hệ thống pháp luật thuận lợi và chủ động trên hệ thống phản ánh chính sách ứng dụng công nghệ số. 
Thứ năm, tăng cường các điều kiện bảo đảm cho công tác xây dựng ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp.
V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN

Trên thực tế hiện nay đang tồn tại một số “kênh” thông tin để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân (kết nối với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương), tuy nhiên, ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản QPPL theo Đề án này là “kênh” chuyên biệt, toàn diện, gắn chặt với nghiệp vụ rà soát văn bản QPPL, từ đó góp phần khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ rà soát, xử lý quy định pháp luật có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp trong hệ thống văn bản QPPL và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản QPPL, cụ thể như sau:
1. Đổi mới về phương thức tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh về quy định có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp; đổi mới về phương thức tổ chức hoạt động rà soát văn bản QPPL làm cơ sở để tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật; thể hiện sự chủ động tiếp cận, “lắng nghe” trực tiếp của nhà nước với kiến nghị, phản ánh của cộng đồng xã hội, đặc biệt là người dân, doanh nghiệp về văn bản QPPL.

2. Có khả năng triển khai rộng rãi và không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, đồng thời góp phần cung cấp, giải đáp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi, áp dụng các quy định pháp luật.

3. Giúp nâng cao hiệu quả hoạt động rà soát văn bản QPPL; huy động sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.
4. Bảo tính công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh vướng mắc của hệ thống văn bản QPPL, giúp cho việc hoàn thiện thể chế và áp dụng pháp luật đồng bộ, thống nhất.
5. Đòi hỏi tăng cường năng lực cho người làm công tác rà soát văn bản QPPL và vai trò, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện rà soát văn bản QPPL và trả lời kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp trong văn bản QPPL.

6. Tạo công cụ hữu hiệu để Bộ Tư pháp, các bộ ngành liên quan thực hiện tốt hơn vai trò quản lý nhà nước trong công tác rà soát văn bản QPPL, theo dõi thi hành pháp luật, phản ứng chính sách và hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trước những yêu cầu mới hiện nay.
Trên đây là những nội dung cơ bản của Tờ trình dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật”, Bộ Tư pháp kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo Tờ trình này: Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật”).
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TTCP Lê Thành Long (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Vụ Pháp luật, VPCP (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT, Cục KTrVB.
	
	BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hải Ninh


� Khoản 3 Mục IV Nghị quyết số 27-NQ/TW.


� Khoản 6 Mục IV Nghị quyết số 27-NQ/TW.


� Khoản 1 Mục II Nghị quyết số 52-NQ/TW.


� Trích bài viết “Phát huy tính Đảng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.


� Trích bài “Đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, khơi thông nguồn lực phát triển” (phát biểu tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV)


� “Điều 170. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


1. Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; nếu phát hiện có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thì tự mình hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật.


Cơ quan, tổ chức và công dân có quyền đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật.


2. Hoạt động rà soát văn bản phải được tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát văn bản. Hoạt động hệ thống hóa văn bản phải được tiến hành định kỳ, kịp thời công bố Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực.


...”


� Quyết định số 236/QĐ-TTG ngày 12/02/2020 Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật


� Cho tới nay, ngoài các đợt rà soát, báo cáo theo chế độ Mật, đã có tới 9 báo cáo rà soát được gửi tới cơ quan có thẩm quyền, gồm: (i) Báo cáo số 400/BC-BTP ngày 27/9/2024 của Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo về rà soát, xử lý vướng mắc trong lĩnh vực pháp luật về phân cấp, uỷ quyền, cải cách thủ tục hành chính và một số lĩnh vực khác; (ii) Báo cáo số 332/BC-BTP ngày 13/8/2024 của Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo về kết quả rà soát, xử lý vướng mắc, bất cập trong hệ thống pháp luật; (iii) Báo cáo số 155/BC-TCT ngày 29/3/2024 về kết quả rà soát, điều chỉnh phương án đơn giản hoá, lộ trình xử lý văn bản QPPL có quy định về TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; (iv) Báo cáo số 132/BC-TCT ngày 15/3/2024 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL về Kết quả hoạt động năm 2023 của Tổ công tác; (v) Báo cáo số 334/BC-TCT ngày 19/10/2023 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL về kết quả rà soát văn bản QPPL phục vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030; (vi) Báo cáo số 93/BC-TCT ngày 29/3/2023 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL về Kết quả hoạt động năm 2022 của Tổ công tác; (vii) Báo cáo số 20/BC-TCT ngày 28/01/2022 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL về Kết quả hoạt động năm 2021 của Tổ công tác; (viii) Báo cáo số 229/BC-BTP ngày 15/10/2021 của Bộ Tư pháp về kết quả rà soát, nghiên cứu xử lý kiến nghị, phản ánh về mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp thực tiễn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ; (ix) Báo cáo số 442/BC-CP ngày 01/10/2020 về Kết quả rà soát văn bản QPPL thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước.


� Năm 2021, thực hiện chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, Bộ Tư pháp (cơ quan thường trực Tổ công tác) đã tiếp nhận nghiên cứu đối với 2.004 kiến nghị, tổ chức thực hiện rà soát đối với 576 văn bản được phản ánh thuộc 20 ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ; trên cơ sở đó, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo số 229/BC - BTP về Kết quả rà soát, nghiên cứu, xử lý kiến nghị, phản ánh về quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ. Căn cứ kết quả rà soát này, các bộ, ngành có liên quan đã xử lý ngay 66 kiến nghị đối với 47 văn bản, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu xử lý đối với 927 kiến nghị về 267 văn bản QPPL (trong đó có 561 kiến nghị về 87 văn bản đã có trong Chương trình xây dựng văn bản QPPL), hướng dẫn nghiêp vụ đối với 271 kiến nghị về 313 văn bản và tiếp tục nghiên cứu đối với 290 kiến nghị về 109 văn bản QPPL.


Gần đây, ngày 13/8/2024, tại Phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo, Bộ Tư pháp – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đã trình Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Ban chỉ đạo Báo cáo số 332/BC-BTP về kết quả rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản QPPL. Báo cáo này là kết quả rà soát trên cơ sở 594 kiến nghị của 15 bộ, cơ quan ngang bộ, 55 địa phương và một số doanh nghiệp, hiệp hội về các vướng mắc, bất cập có tính chất cấp bách tại một số luật thuộc ngành lĩnh vực kinh tế, nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Trên cơ sở Báo cáo này, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội đối với 2 Dự án luật: Luật Đầu tư công (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Chính phù trình Quốc hội đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý sử dụng, tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Dự trữ quốc gia.


� Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 186 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 54/2020/NĐ-CP và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP)





